	 HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

TỈNH SƠN LA

Số: 206/NQ-HĐND
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Sơn La, ngày 20 tháng 7 năm 2023


NGHỊ QUYẾT

Về việc điều chỉnh, phân bổ chi tiết kế hoạch                                                                  đầu tư công năm 2023 nguồn vốn ngân sách địa phương

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA

KHÓA XV, KỲ HỌP THỨ BẢY

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; 

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 26 tháng 6 năm 2015; 

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 13 tháng 6 năm 2019; 

Căn cứ Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06 tháng 4 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công; Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách Nhà nước;

Xét Tờ trình số 94/TTr-UBND ngày 10 tháng 7 năm 2023 của UBND tỉnh; Báo cáo thẩm tra số 541/BC-KTNS ngày 17 tháng 7 năm 2023 của Ban Kinh tế - Ngân sách của HĐND tỉnh; ý kiến thảo luận của đại biểu HĐND tỉnh tại kỳ họp.
QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2022 kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân sang năm 2023 nguồn thu tiền sử dụng đất ngân sách tỉnh, như sau:

1. Tổng vốn điều chỉnh 1.662 triệu đồng.

2. Phương án điều chỉnh

Điều chỉnh giảm 1.662 triệu đồng kế hoạch vốn giao 01 của dự án hoàn thành không còn nhu cầu sử dụng vốn. Số vốn sau điều chỉnh giảm 1.662 triệu đồng phân bổ thực hiện 01 dự án chuyển tiếp có khả năng hoàn thành giải ngân hết kế hoạch vốn giao. (chi tiết tại Biểu số 01 kèm theo)
Điều 2. Điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2023 nguồn vốn ngân sách địa phương như sau:

1. Tổng vốn điều chỉnh 115.287 triệu đồng. Trong đó:

- Nguồn bổ sung cân đối ngân sách tỉnh 114.200 triệu đồng.

- Nguồn thu xổ số kiến thiết 248 triệu đồng.

- Nguồn thu tiền sử dụng đất ngân sách tỉnh 839 triệu đồng.

2. Phương án điều chỉnh 

2.1. Nguồn bổ sung cân đối ngân sách tỉnh 

- Điều chỉnh giảm 114.200 triệu đồng của 01 dự án hoàn thành không còn nhu cầu sử dụng vốn và 28 dự án chậm tiến độ, dự án lồng ghép bố trí bằng các nguồn vốn khác.
- Số vốn sau điều chỉnh giảm 114.200 triệu đồng thực hiện:

(1) Phân bổ 200 triệu đồng thực hiện trả nợ gốc vốn vay; 

(2) Phân bổ 114.000 triệu đồng thực hiện 10 dự án chuyển tiếp có tiến độ thực hiện tốt, có nhu cầu bổ sung vốn để đẩy nhanh tiến độ thực hiện, có khả năng giải ngân trong năm 2023 và 01 dự án khởi công mới đủ thủ tục đầu tư.
2.2. Nguồn thu xổ số kiến thiết

Điều chỉnh giảm 248 triệu đồng kế hoạch vốn giao của 01 dự án hoàn thành không còn nhu cầu sử dụng vốn; Số vốn sau điều chỉnh giảm 248 triệu đồng phân bổ thực hiện 02 dự án chuyển tiếp cần đẩy nhanh tiến độ thực hiện, có khả năng thực hiện, giải ngân trong năm 2023.
2.3. Nguồn thu tiền sử dụng đất ngân sách tỉnh

Điều chỉnh giảm 839 triệu đồng kế hoạch vốn giao của 02 dự án hoàn thành không còn nhu cầu sử dụng vốn; Số vốn sau điều chỉnh giảm 839 triệu đồng phân bổ thực hiện 01 dự án chuyển tiếp. (chi tiết tại Biểu số 02 kèm theo)

Điều 3. Phân bổ chi tiết kế hoạch đầu tư công năm 2023 nguồn thu tiền sử dụng đất ngân sách tỉnh:

1. Tổng vốn phân bổ: 13.250 triệu đồng.

2. Phương án phân bổ

Phân bổ chi tiết 13.250 triệu đồng thực hiện 05 dự án hoàn thành và 02 dự án chuyển tiếp theo tiến độ. (chi tiết tại Biểu số 03 kèm theo)

Điều 4. Tổ chức thực hiện


1. UBND tỉnh tổ chức triển khai, thực hiện Nghị quyết.

2. Thường trực HĐND, các Ban HĐND, các Tổ đại biểu HĐND và đại biểu HĐND tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này đã được HĐND tỉnh Sơn La khoá XV, kỳ họp thứ bảy thông qua ngày 20 tháng 7 năm 2023 và có hiệu lực từ ngày thông qua./.

	Nơi nhận:

- Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ;

- Văn phòng: Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ;

- Ủy ban Tài chính, Ngân sách của Quốc hội;

- Ban công tác đại biểu của UBTVQH;

- Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư; Tài chính; Tư pháp;

- Thường trực: HĐND, UBND, UBMTTQVN tỉnh;

- Ban Thường vụ tỉnh ủy;

- Đoàn ĐBQH tỉnh; đại biểu HĐND tỉnh;

- Các sở, ban, ngành, các tổ chức chính trị xã hội tỉnh;                                                    

- Huyện ủy, Thành ủy; HĐND; UBND các huyện, thành phố;

- Văn phòng: Tỉnh ủy, Đoàn ĐBQH và HĐND, UBND tỉnh;

- Trung tâm: Thông tin tỉnh, Lưu trữ lịch sử tỉnh;                                                 

- Lưu: VT, KTNS.
	CHỦ TỊCH

(Đã ký)
Nguyễn Thái Hưng


Biểu số 01

ĐIỀU CHỈNH KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2022 ĐƯỢC PHÉP KÉO DÀI THỜI GIAN THỰC HIỆN
 VÀ GIẢI NGÂN THANH TOÁN SANG NĂM 2023 NGUỒN THU TIỀN SỬ DỤNG ĐẤT NGÂN SÁCH TỈNH

(Kèm theo Nghị quyết số 206/NQ-HĐND ngày 20/7/2023 của HĐND tỉnh)

Đơn vị: Triệu đồng

	STT
	Danh mục dự án
	Chủ đầu tư
	Quyết định đầu tư
	Lũy kế KLHT đến thời điểm báo cáo
	Lũy kế vốn giao đến thời điểm báo cáo
	Kế hoạch năm 2023
	 Phương án                        điều chỉnh
	Kế hoạch vốn sau điều  chỉnh
	Ghi chú

	
	
	
	Số, ngày, tháng, năm
	Tổng mức                 đầu tư
	
	
	Kế hoạch vốn kéo dài
	Giải ngân thanh toán đến ngày 30/6/2023
	Kế hoạch  vốn còn lại
	Điều chỉnh giảm
	Điều chỉnh tăng
	
	

	
	
	
	
	Tổng số
	TĐ: Nguồn  thu tiền  sử dụng đất ngân sách tỉnh
	
	
	
	Tổng                số
	Tỷ lệ
	
	
	
	
	

	 
	Tổng số
	
	 
	851.684
	36.118
	800.294
	809.152
	2.988
	249
	0
	2.739
	1.662
	1.662
	2.988
	

	I
	Điều chỉnh giảm
	
	842.284
	26.718
	795.294
	806.152
	2.988
	249
	0
	2.739
	1.662
	
	1.326
	

	*
	Công nghiệp, điện
	 
	842.284
	26.718
	795.294
	806.152
	2.988
	249
	0
	2.739
	1.662
	
	1.326
	

	1
	Dự án cấp điện nông thôn từ lưới điện Quốc gia tỉnh Sơn La giai đoạn 2016 - 2020
	Sở                Công thương
	2634     ngày 30/10/2015
	842.284
	26.718
	795.294
	806.152
	2.988
	249
	8%
	2.739
	1.662
	
	1.326
	

	II
	Điều chỉnh tăng
	 
	9.400
	9.400
	5.000
	3.000
	-
	-
	-
	-
	-
	1.662
	1.662
	

	*
	Hoạt động các cơ quan quản lý nhà nước 
	9.400
	9.400
	5.000
	3.000
	
	
	
	
	
	1.662
	1.662
	

	1
	Trụ sở Đảng ủy, HĐND - UBND xã Chiềng Ân, Mường La
	UBND huyện Mường La
	1681                   ngày 12/7/2021
	9.400
	9.400
	            5.000 
	            3.000 
	 
	 
	 
	 
	 
	1.662
	1.662
	 


Biểu số 02

ĐIỀU CHỈNH KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2023 NGUỒN VỐN NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG

(Kèm theo Nghị quyết số 206/NQ-HĐND ngày 20/7/2023 của HĐND tỉnh)

Đơn vị: Triệu đồng

	STT
	Danh mục dự án
	Chủ               đầu tư
	Quyết định đầu tư 
	Lũy kế KLHT  đến thời điểm              báo cáo
	Lũy kế vốn giao đến thời điểm báo cáo
	Kế hoạch năm 2023
	Phương án  điều chỉnh
	Kế hoạch vốn sau điều chỉnh
	Ghi chú

	
	
	
	Số, ngày, tháng, năm
	Tổng mức đầu tư
	
	
	Kế hoạch vốn giao
	Giải ngân thanh toán đến ngày 30/6/2023
	Kế hoạch vốn            còn lại
	Điều chỉnh giảm
	Điều chỉnh tăng
	
	

	
	
	
	
	Tổng số
	TĐ: NST
	
	
	
	Tổng               số
	 Tỷ lệ
	
	
	
	
	

	 
	Tổng số
	 
	 
	2.258.848
	1.848.823
	718.916
	1.143.029
	493.382
	157.007
	
	336.376
	115.287
	115.287
	493.382
	

	A
	 NGUỒN BỔ SUNG CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH TỈNH
	2.215.812
	1.806.007
	689.082
	1.106.871
	486.162
	152.442
	
	333.720
	114.200
	114.200
	486.162
	-

	I
	Điều chỉnh giảm
	 
	 
	1.287.080
	977.072
	424.876
	730.749
	345.482
	38.018
	
	307.464
	114.200
	
	231.282
	

	*
	Chủ đầu tư đề nghị thu hồi 
	 
	73.000
	73.000
	68.324
	70.083
	11.008
	6.101
	
	4.907
	1.759
	
	9.249
	

	1
	Dự án hoàn thiện tiêu chí hạ tầng kinh tế - xã hội về trường học của các xã chưa đạt chuẩn xây dựng nông thôn mới huyện Quỳnh Nhai
	UBND                      huyện                      Quỳnh Nhai
	 1015                ngày 27/5/2021 
	33.000
	33.000
	31.450
	33.000
	10.340
	5.701
	55%
	4.639
	1.550
	
	8.790
	

	2
	Tuyến đường từ QL6 đi trung tâm xã Chiềng Đen, thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La
	UBND                    thành phố
	1025                   ngày 27/5/2021
	40.000
	40.000
	36.874
	37.083
	668
	399
	60%
	269
	209
	
	459
	 

	*
	Dự án chuyển tiếp giải ngân dưới 50% kế hoạch vốn giao 
	1.214.080
	904.072
	356.552
	660.666
	334.474
	31.917
	3
	302.557
	112.441
	-
	222.033
	 

	1
	Đường từ QL6 qua tiểu khu vườn đào, thị trấn nông trường Mộc Châu, huyện Mộc Châu đến bản Thông Cuông, xã Vân Hồ huyện Vân Hồ
	UBND                  huyện                Mộc Châu
	 1093                  ngày 31/5/2021 
	44.950
	44.950
	16.504
	42.734
	26.230
	
	
	26.230
	26.230
	
	-
	 

	2
	Dự án đầu tư xây dựng các nhà văn hóa bản hoàn thiện tiêu chí cơ sở vật chất văn hóa cho các xã chưa đạt tiêu chuẩn xây dựng nông thôn mới huyện Quỳnh Nhai
	UBND                  huyện             Quỳnh Nhai
	 1016              ngày 27/5/2021 
	16.500
	14.850
	14.338
	14.850
	512
	
	
	512
	512
	
	-
	 

	3
	Nâng cấp tuyến đường 26/7 đi tiểu khu 77, thị trấn nông trường Mộc Châu
	UBND                   huyện               Mộc Châu
	2176               ngày 09/9/2021
	95.000
	88.000
	22.995
	35.200
	13.200
	995
	8%
	12.205
	2.440
	
	10.760
	 

	4
	Bố trí sắp xếp dân cư bản Ta Lát, xã Mường Cai, huyện Sông Mã
	UBND                    huyện               Sông Mã
	1071                ngày 31/5/2021;
 1336                 ngày  18/6/2021
	20.900
	13.000
	9.162
	13.000
	5.640
	1.802
	32%
	3.838
	770
	
	4.870
	 

	5
	Bố trí, sắp xếp dân cư vùng thiên tai bản Cong, xã Quang Minh, huyện Vân Hồ
	UBND                    huyện              Vân Hồ
	1066                 ngày 31/5/2021
	7.184
	7.184
	3.614
	6.491
	3.614
	736
	20%
	2.878
	580
	
	3.034
	 

	6
	Bố trí, sắp xếp dân cư vùng thiên tai bản Phát, xã Cà Nàng
	UBND                         huyện                     Quỳnh Nhai
	1070                  ngày    31/5/2021
	19.553
	13.818
	10.585
	13.818
	5.998
	2.765
	46%
	3.233
	650
	
	5.348
	 

	7
	Thủy lợi bản Tình, huyện Mai Sơn
	Công ty TNHH                MTV quản  lý khai thác các công trình              thủy lợi
	1078                 ngày   31/5/2021
	9.121
	9.121
	6.058
	9.121
	4.168
	1.105
	27%
	3.063
	610
	
	3.558
	 

	9
	Hồ Lăng Luông, xã Phổng Lăng
	Ban               QLDA ĐTXD các công trình nông nghiệp                 và phát triển nông thôn
	1062                   ngày 31/5/2021
	70.842
	70.842
	41.440
	70.842
	29.402
	
	
	29.402
	5.880
	
	23.522
	 

	10
	Bố trí ổn định dân cư  bản Huổi Nạ, xã Hua Trai, huyện Mường La.
	UBND                  huyện                Mường La
	2895                 ngày   24/11/2021
	19.250
	11.550
	8.780
	11.550
	2.770
	
	
	2.770
	550
	
	2.220
	 

	11
	Bố trí, sắp xếp dân cư vùng thiên tai sạt lở đất bản Huổi Sói, xã Chiềng Ngàm, huyện Thuận Châu
	UBND                  huyện                Thuận Châu
	3075                 ngày  14/12/2021
	17.220
	10.330
	8.430
	10.330
	1.900
	
	
	1.900
	380
	
	1.520
	 

	12
	Nước sinh hoạt liên bản: Bản Púng Tòng, bản Phổng, bản Lọng Tòng, bản Lạnh, bản Cang và các cơ quan, đơn vị tại trung tâm xã Nậm Lạnh, huyện Sốp Cộp.
	UBND                      huyện              Sốp Cộp
	1065              ngày  31/5/2021
	14.500
	14.500
	12.244
	14.500
	4.290
	2.034
	47%
	2.256
	450
	
	3.840
	 

	13
	Cấp nước sinh hoạt cho xã Tà Xùa, Phiêng Ban và các vùng lân cận, huyện Bắc Yên, tỉnh Sơn La
	UBND                     huyện                 Bắc Yên
	1064                  ngày  31/5/2021
	40.000
	40.000
	38.610
	40.000
	2.600
	1.210
	47%
	1.390
	280
	
	2.320
	 

	14
	Đường từ Quốc lộ 43 đi khu dân cư và khu dân sản xuất bản Là Ngà 2, xã Mường Sang, tỉnh Sơn La
	UBND                  huyện              Mộc Châu
	 1087              ngày  31/5/2021 
	26.622
	26.622
	13.516
	26.622
	14.342
	1.236
	9%
	13.106
	2.620
	
	11.722
	 

	15
	Đường giao thông kết nối điểm du lịch rừng sinh thái Pa Cốp xã Vân Hồ với trung tâm xã Chiềng Xuân, huyện Vân Hồ
	UBND                   huyện                Vân Hồ
	1088                ngày 31/5/2021
	59.939
	59.939
	14.498
	23.139
	9.200
	558
	6%
	8.642
	1.730
	
	7.470
	 

	16
	Di chuyển đường dây 110kV, 35kV mạch kép đoạn Bệnh viện Đa khoa Sơn La - TBA 110kV Chiềng Sinh
	Sở                  Công  thương
	2335                      ngày 24/9/2021
	59.500
	59.500
	20.580
	59.500
	42.250
	3.330
	8%
	38.920
	7.780
	
	34.470
	 

	17
	Tiểu dự án cấp điện nông thôn từ lưới điện quốc gia tỉnh Sơn La
	Sở                  Công  thương
	2831                   ngày 18/11/2021
	420.000
	160.000
	13.186
	50.979
	37.793
	
	
	37.793
	33.200
	
	4.593
	 

	18
	Lập quy hoạch tỉnh Sơn La thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050
	Sở                                 Kế hoạch                và Đầu tư
	1166                ngày 10/6/2020
	54.109
	54.109
	21.544
	40.487
	28.157
	10.771
	38%
	17.386
	6.023
	
	22.134
	 

	19
	Khu di tích lịch sử ngã ba Cò Nòi, huyện Mai Sơn
	UBND                        huyện            Mai Sơn
	1091               ngày  31/5/2021
	61.319
	50.000
	4.589
	48.056
	45.762
	2.295
	5%
	43.467
	8.996
	
	36.766
	 

	20
	Bảo tồn, tôn tạo khu di tích lịch sử Cây Me - nơi thành lập Chi bộ đầu tiên của Đảng bộ tỉnh Sơn La
	UBND                     huyện             Mai Sơn
	2782                 ngày 15/11/2021
	14.330
	14.330
	766
	3.766
	3.000
	
	
	3.000
	600
	
	2.400
	 

	21
	Dự án bổ sung cơ sở vật chất cho trường THPT Thảo nguyên, huyện Mộc Châu
	Sở                   Giáo dục              và Đào tạo
	245                   ngày  11/02/2022
	20.900
	20.900
	563
	5.153
	4.590
	
	
	4.590
	920
	
	3.670
	 

	22
	Dự án cải tạo, nâng cấp cụm khu vũ khí đạn (K4)
	Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh
	121                     ngày  30/5/2021
	41.000
	41.000
	22.147
	41.000
	19.060
	207
	1%
	18.853
	3.770
	
	15.290
	 

	23
	Dự án nhà ở và làm việc cán bộ, chiến sỹ + các công trình phụ trợ cửa khẩu phụ Nà Cài
	Bộ                       Chỉ huy          Bộ đội Biên phòng tỉnh
	782                   ngày 27/4/2021
	9.200
	9.200
	5.257
	9.200
	4.630
	687
	15%
	3.943
	790
	
	3.840
	 

	24
	Dự án rà phá, bom mìn, vật nổ còn sót lại sau chiến tranh trên địa bàn tỉnh Sơn La giai đoạn 2021 - 2023
	Bộ Chỉ huy                Quân sự tỉnh
	1061                ngày  31/5/2021
	27.685
	27.685
	25.683
	27.685
	2.002
	
	
	2.002
	400
	
	1.602
	 

	25
	Kho hạ tải và bãi tạm giữ phương tiện công an tỉnh Sơn La
	Công an                      tỉnh Sơn La
	1100                ngày  31/5/2021
	26.456
	26.456
	11.685
	26.456
	16.018
	1.247
	8%
	14.771
	5.000
	
	11.018
	 

	26
	Đầu tư xây dựng bổ sung nhà làm việc, nhà gặp phạm nhân thuộc Trại tạm giam Công an tỉnh Sơn La
	Công an                     tỉnh Sơn La
	2654                ngày 31/10/2021
	7.000
	7.000
	4.000
	7.000
	3.000
	
	
	3.000
	600
	
	2.400
	 

	27
	Bổ sung cơ sở vật chất cho Trung tâm Y tế Mộc Châu
	UBND                      huyện                Mộc Châu
	1861                  ngày 02/8/2021
	11.000
	9.186
	5.777
	9.186
	4.346
	937
	22%
	3.409
	680
	
	3.666
	 

	II
	Điều chỉnh tăng
	 
	 
	928.732
	828.935
	264.206
	376.122
	140.680
	114.424
	
	26.256
	
	114.200
	254.880
	 

	*
	Trả nợ gốc vốn vay và các khoản tạm vay 
	
	
	
	8.532
	3.400
	
	
	3.400
	
	200
	3.600
	 

	1
	Trả nợ gốc vốn vay
	 
	 
	
	
	
	8.532
	3.400
	
	
	3.400
	
	200
	3.600
	 

	*
	Thực hiện dự án
	 
	 
	928.732
	828.935
	264.206
	367.590
	137.280
	114.424
	6
	22.856
	-
	114.000
	251.280
	 

	1
	Kè chống lũ, sạt lở đất và hạ tầng kỹ thuật khu dân cư dọc Suối Muội, huyện Thuận Châu (giai đoạn II)
	UBND                         huyện             Thuận Châu
	2651               ngày 31/10/2021
	70.000
	60.000
	35.400
	35.400
	8.400
	8.340
	99%
	60
	
	10.000
	18.400
	 

	3
	Hệ thống thoát nước đô thị Mộc Châu
	UBND                    huyện             Mộc Châu
	2759                 ngày 11/11/2021
	50.000
	50.000
	11.923
	20.240
	7.440
	5.856
	79%
	1.584
	
	1.000
	8.440
	 

	4
	Đầu tư cơ sở vật chất, hạ tầng kỹ thuật Đô thị Mộc Châu, huyện Mộc Châu
	UBND                   huyện              Mộc Châu
	2887                 ngày  24/11/2021
	180.000
	94.000
	15.721
	56.424
	9.400
	6.286
	67%
	3.114
	
	10.000
	19.400
	 

	5
	Đường giao thông xã Mường Bú, xã Mường Chùm (huyện Mường La) - xã Chiềng Sung (huyện Mai Sơn)
	UBND                    huyện                 Mường La
	2816                 ngày   17/11/2021
	34.000
	34.000
	13.050
	15.360
	4.660
	2.350
	50%
	2.310
	
	2.000
	6.660
	 

	6
	Đường giao thông từ trung tâm xã Chiềng Muôn - Chiềng Ân, huyện Mường La
	UBND                 huyện                     Quỳnh Nhai
	 2817                 ngày  24/11/2021 
	45.000
	45.000
	17.568
	20.520
	6.120
	3.168
	52%
	2.952
	
	2.000
	8.120
	 

	7
	Nâng cấp tuyến đường từ xã Púng Bánh, huyện Sốp Cộp - xã Đứa Mòn, huyện Sông Mã
	UBND                     huyện               Sốp Cộp
	2701              ngày 05/11/2021; 1629                ngày  09/8/2022
	24.950
	21.153
	12.257
	12.257
	4.230
	2.467
	58%
	1.763
	
	4.000
	8.230
	 

	8
	Đầu tư xây dựng công trình trụ sở làm việc công an xã, thị trấn thuộc công an các huyện trên địa bàn tỉnh Sơn La 
	Công an                tỉnh Sơn La
	2800              ngày 15/11/2021
	170.000
	170.000
	
	38.030
	37.030
	37.030
	100%
	
	
	20.000
	57.030
	 

	9
	Chỉnh trang đô thị dọc đường Điện Biên
	UBND        thành phố
	1090                ngày  31/5/2021
	158.782
	158.782
	110.094
	121.166
	60.000
	48.928
	82%
	11.072
	
	30.000
	90.000
	 

	10
	Dự án tuyến đường Hoàng Quốc Việt - Mé Ban - Trần Đăng Ninh, thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La
	UBND         thành phố
	 1051               ngày  30/5/2021 
	160.000
	160.000
	48.193
	48.193
	
	
	
	
	
	30.000
	30.000
	 

	11
	Hạ tầng kỹ thuật khu quy hoạch cho một số cơ quan nhà nước trên địa bàn huyện Yên Châu, tỉnh Sơn La (giai đoạn 1)
	UBND                       huyện                 Yên Châu
	1230               ngày   09/7/2023
	36.000
	36.000
	
	
	
	
	
	
	
	5.000
	5.000
	 

	B
	NGUỒN THU XỔ SỐ KIẾN THIẾT  
	14.636
	14.416
	6.672
	14.158
	4.686
	3.022
	0
	1.664
	248
	248
	4.686
	 

	I
	Điều chỉnh giảm
	 
	 
	7.636
	7.636
	-
	7.514
	2.106
	944
	0
	1.162
	248
	-
	1.858
	 

	1
	Trạm Y tế phường Chiềng An
	UBND               thành phố
	1085                ngày  31/5/2021
	7.636
	7.636
	
	7.514
	2.106
	944
	45%
	1.162
	248
	
	1.858
	 

	II
	Điều chỉnh tăng
	 
	 
	7.000
	6.780
	6.672
	6.644
	2.580
	2.078
	
	502
	-
	248
	2.828
	 

	1
	Mở rộng, bổ sung cơ sở vật chất cơ sở điều trị Methadone
	Sở Y tế
	2872                ngày 23/11/2021
	4.000
	3.780
	3.780
	3.780
	2.580
	2.078
	81%
	502
	
	220
	2.800
	 

	2
	Cải tạo, sửa chữa, nâng cấp nhà khám chữa bệnh khu B, bệnh viện Phong và da liễu tỉnh Sơn La
	Bệnh viện Phong và                 Da liễu
	2383                 ngày 29/9/2021
	3.000
	3.000
	2.892
	2.864
	
	
	
	
	
	28
	28
	 

	C
	NGUỒN THU TIỀN SỬ DỤNG ĐẤT  
	28.400
	28.400
	23.161
	22.000
	2.534
	1.543
	-
	991
	839
	839
	2.534
	 

	I
	Điều chỉnh giảm
	 
	 
	19.000
	19.000
	18.161
	19.000
	2.534
	1.543
	
	991
	839
	-
	1.695
	 

	1
	Trụ sở làm việc Đảng ủy, HĐND, UBND xã Nà Mường, huyện Mộc Châu
	UBND               huyện             Mộc Châu
	1104               ngày 31/5/2021
	9.500
	9.500
	9.059
	9.500
	1.984
	1.543
	78%
	441
	441
	
	1.543
	 

	2
	Trụ sở Đảng ủy, HĐND-UBND xã Chiềng Ơn
	UBND             huyện               Quỳnh Nhai
	1018                 ngày 27/5/2021
	9.500
	9.500
	9.102
	9.500
	550
	
	
	550
	398
	
	152
	 

	II
	Điều chỉnh tăng
	 
	 
	9.400
	9.400
	5.000
	3.000
	-
	-
	-
	-
	-
	839
	839
	 

	1
	Trụ sở Đảng ủy, HĐND-UBND xã Chiềng Ân, Mường La
	UBND                 huyện                Mường La
	1681                ngày  12/7/2021
	9.400
	9.400
	5.000
	3.000
	
	
	
	
	
	839
	839
	 


Biểu số 03

PHƯƠNG ÁN PHÂN BỔ KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2023 
NGUỒN THU TIỀN SỬ DỤNG ĐẤT NGÂN SÁCH TỈNH

(Kèm theo Nghị quyết số 206/NQ-HĐND ngày 20/7/2023 của HĐND tỉnh)

Đơn vị: Triệu đồng

	STT
	Danh mục dự án
	Chủ đầu tư
	Quyết định phê duyệt dự án
	Kế hoạch trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 nguồn thu tiền sử dụng đất ngân sách tỉnh
	Kế hoạch năm 2023
	Ghi chú

	
	
	
	Số, ngày, tháng, năm
	Tổng mức đầu tư
	Tổng số
	TĐ:                   Đã giao            đến ngày 30/6/2023
	
	

	
	
	
	
	Tổng số
	TĐ: Ngân sách tỉnh
	
	
	
	

	 
	Tổng số 
	 
	 
	166.441
	160.043
	43.380
	21.314
	13.250
	 

	*
	Giao thông
	 
	 
	103.143
	103.143
	2.040
	1.881
	159
	 

	1
	Hệ thống đường giao thông Lô 1, Lô 2 khu đô thị mới dọc suối Nậm La, TP Sơn La
	Ban QLDA ĐTXD các công trình giao thông
	1942            ngày  07/8/2018
	103.143
	103.143
	2.040
	1.881
	159
	 

	*
	Hoạt động các cơ quan quản lý nhà nước
	 
	 
	63.298
	56.900
	41.340
	19.433
	13.091
	 

	1
	Trụ sở Đảng ủy, HĐND-UBND xã Mường Bám, Thuận Châu
	UBND huyện Thuận Châu
	 1095                    ngày 31/5/2021 
	11.398
	9.500
	5.610
	2.760
	2.850
	 

	2
	Trụ sở Đảng ủy, HĐND-UBND xã Co Mạ
	UBND huyện Thuận Châu
	 1102                ngày 31/5/2021 
	9.500
	9.500
	5.610
	2.760
	2.827
	 

	3
	Trụ sở Đảng ủy, HĐND-UBND xã Mường É
	UBND huyện Thuận Châu
	 1052                 ngày 30/5/2021 
	14.000
	9.500
	5.610
	5.153
	457
	 

	4
	Trụ sở Đảng ủy, HĐND - UBND thị trấn Mộc Châu
	UBND huyện               Mộc Châu
	 1101                ngày 31/5/2021 
	9.500
	9.500
	5.610
	2.760
	2.176
	 

	5
	Trụ sở Đảng ủy, HĐND - UBND xã Quang Minh
	UBND huyện                Vân Hồ
	1671             ngày 12/7/2021
	9.500
	9.500
	9.500
	3.000
	2.391
	 

	6
	Trụ sở Đảng ủy, HĐND - UBND xã Mường Chanh
	UBND huyện                 Mai Sơn
	1673          ngày 12/7/2021
	9.400
	9.400
	9.400
	3.000
	2.390
	 



